DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM (VTA)

(Danh sách cập nhật tháng 11/2018)
	STT
	Trọng tài viên
	Năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề nghiệp, trình độ chyên môn
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Quốc Cường
	1980
	Nam
	Việt Nam
	29F Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP.HCM
	Luật sư
	

	2 
	Lê Quỳnh Chi
	1972
	Nữ
	Việt Nam
	Phòng 28-10,Tầng 28,Tòa nhà Petroland,12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	Tổng Giám đốc, Công ty ThaiDuong Capital
	

	3 
	Nguyễn Tiến Dũng
	1974
	Nam
	Việt Nam
	Số 60/9 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Tổng Giám đốc, Công ty Savista 

Thạc sỹ
	

	4 
	Nguyễn Minh Đường
	1978
	Nam
	Việt Nam
	202 Lô c, CC Quân đội, số 468 Phan Văn Trì, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	Luật sư điều hành, Công ty Luật Bản Việt; 

Thạc sỹ
	Sáng lập viên

	5 
	Phạm Như Gái
	1984
	Nữ
	Việt Nam
	12.7E1CC Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Phó phòng Tư vấn Luật, Công ty Luật Bản Việt
	Sáng lập viên

	6 
	Lệ Thị Hà
	1964
	Nữ
	Việt Nam
	P10 Nhà 3C, Tập thể Quân đội Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
	Giảng viên luật, Chuyên viên cao cấp
	

	7 
	Hoàng Thị Hồng Hà
	1979
	Nữ
	Việt Nam
	17 – 22 Lô G Khu dân cư Miếu Nồi, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TPHCM
	Trưởng bộ phận Pháp chế; Thạc sỹ
	

	8 
	Nguyễn Hồng Hải
	1983
	Nam
	Việt Nam
	Số 5 Ngách 354/7 Lê Duẩn, Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
	  Luật sư, Thạc sỹ
	

	9 
	Nguyễn Thị Nhân Hậu
	1984
	Nữ
	Việt Nam
	C8.01 Chung cư Thủ Thiêm Star, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM
	Luật sư / Đại diện sở hữu CN; Thạc sỹ
	

	10 
	Phạm Hoài Huấn
	1983
	Nam
	Việt Nam
	02 Đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
	Giảng viên Đại học luật TP.HCM; Thạc sỹ
	

	11 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1978
	Nữ
	Việt Nam
	P.12A07,tầng 12A,Tòa 01,Chung cư Ecolife Capitol,số 58 Tố Hữu, Mễ Trì,Nam Từ Liêm,Hà Nội,Việt Nam
	Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại Quốc tế, Giảng viên Đại học luật Hà Nội; Tiến sỹ
	

	12 
	Ngô Minh Hưng
	1982
	Nam
	Việt Nam
	235 Đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
	Luật sự  
	

	13 
	Trần Lê Hỷ
	1968
	Nam
	Việt Nam
	57/6/6 Điện Biện Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Giám đốc Công ty Vinatex HCM
	

	14 
	Nguyễn Duy Lãm
	1953
	Nam
	Việt Nam
	118A –A10 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
	Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp
	

	15 
	Ngô Văn Nam
	1978
	Nam
	Việt Nam
	11 Đường 3D – KDC Khang Điền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
	Tổng Giám đốc, Công ty ADC
	

	16 
	Trịnh Anh Nguyên
	1973
	Nữ
	Việt Nam
	39A Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
	Giảng viên luật Đại học luật TP.HCM, 

Thạc sỹ
	

	17 
	Hoàng Xuân Ngụ
	1967
	Nam
	Việt Nam
	198A-200 Trần Bình Trọng, 

Phường 4, Quận 5, TP.HCM
	Trưởng VP Công chứng Hoàng Xuân, Công chứng viên 
	

	18 
	Phạm Văn Phúc
	1976
	Nam
	Việt Nam
	3T Cư xá Phú Bình, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
	Đào tạo
	

	19 
	Phạm Xuân Sang
	1982
	Nam
	Việt Nam
	B302 Newtown Apartment 69 Đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	Luật sư; Thạc sỹ
	Sáng lập viên


	20 
	Trần Minh Sơn
	1979
	Nam
	Việt Nam
	Nhà vườn 1, số 21, khu nhà ở Cán bộ Tổng Cục V, bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
	Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ, CLB Pháp chế DN; Thạc sỹ
	

	21 
	Hoàng Văn Tài
	1982
	Nam
	Việt Nam
	250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
	Luật sư  
	Sáng lập viên

	22 
	Mai Đức Tân
	1981
	Nam
	Việt Nam
	P1416, Tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
	Luật sư; Thạc sỹ
	

	23 
	Nguyễn Văn Thành
	1982
	Nam
	Việt Nam
	Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
	Giám đốc đối ngoại và Dịch vụ Khách hàng Tập đoàn TH
	

	24 
	Nguyễn Văn Thái
	1955
	Nam
	Việt Nam
	19 Đỗ Ngọc Du, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng
	Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Luật sư
	

	25 
	Cao Thị Huyền Thương
	1984
	Nữ
	Việt Nam
	250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
	Luật sư
	Sáng lập viên

	26 
	Nguyễn Mỹ Bích Trâm
	1984
	Nữ
	Việt Nam
	Phòng 302, Chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, 

Phường 14, Quận 10, TP.HCM
	Phó Phòng pháp chế và Giám sát tuân thủ Ngân hàng Việt Á; Thạc sỹ 
	

	27 
	Dương Thanh Minh
	1979
	Nam
	Việt Nam
	Căn hộ A.09.04 Lô A CC Bộ Công an, số 50 Đ 3, P. Bình An, Q.2, TP.HCM
	Phó Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Bắc Á 


	

	28 
	Phạm Duy Khương
	1984
	Nam
	Việt Nam
	Phòng B3305, Chung Cư Thăng Long No1, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
	Giám đốc Công ty Luật SBLaw
	

	29 
	Nguyễn Việt Quốc
	1975
	Nam
	Việt Nam
	68A/10 Phạm Thế Hiển, Phường 01, Quận 8, TP.HCM


	Luật sư sáng lập tại Công ty Luật TNHH Tín An
	


1

